
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 81/13 Khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

04/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỖ PHÚC TUẤN 

3702976831

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng, 
cụ thể: Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng; Các khung đỡ mái 
nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng 
gỗ dán mỏng; Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa; Cầu 
thang, hàng rào chắn; Sản xuất nhà gỗ di động; Ván ốp, hạt gỗ, 
gỗ đúc,...

1622

2. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); Sản xuất khung 
kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm 
tay...); Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển 
và các bộ phận tháo rời...

2511

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Mạ, đánh bóng kim loại; Xử lý kim loại bằng phương 
pháp nhiệt; Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; Phủ á kim như: 
Tráng men, sơn mài...Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, 
đánh bóng, hàn, nối...các phần của khung kim loại; Cắt hoặc 
viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer; 

2592

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác

3100

5. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Sửa chữa, làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn, ghế, 
kể cả đồ dùng văn phòng

9524

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỖ PHÚC TUẤN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC TUAN WOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC TUAN WOOD CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916016204
Email: phuctuanwood@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 
như: Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý; Bán buôn các sản 
phẩm khác chưa được phân vào đâu.

4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...; Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác

4752

11. In ấn 1811

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Sao chép bản ghi các loại 1820

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

16. Thu gom rác thải không độc hại 3811

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ 
lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

1629(Chính)

18. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe tải, bán rơmooc

7710

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Xóm Đồng Phúc, Xã 
Đồng Thành, Huyện 
Yên Thành, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 186938732

2 TRẦN 
KHẮC ĐỊNH

Việt 
Nam

Số 81/13 Khu phố 
Bình Quới B, Phường 
Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 281239636

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       186938732
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Đồng Phúc, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đồng Phúc, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam

09/07/1992 Kinh Việt Nam

04/05/2013 Công an Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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